
(Kèm theo Quyết định số 

Phụ lục 

THUÔC LOẠI A VÀ B 

3772 /QĐ-SYT ngày /2tháng 72 năm 2024 của Sở Y tế Hà Nội) 

ỤC CÁC SẢN PHẢM THU HỘI SÓ CÔNG BÓ TIỂU CHUÁN ÁP DỤNG ĐÓI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ 

STT Mã hồ sơ Số công bó ah ¬ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

VIỆN NGHIÊN CỨU, Tầng 01, 03-NV3. khu đô thị mới 
000.00.19.H26-231205- ỨNG DỤNG VÀ PHÁT  |Bắc quốc lộ 32, Thị trắn Trạm ¬ 

- - - R H F x ° . B “ D h 

! loae 230002503/PCBA-HN [H-1229233- LRIEN Ÿ DƯỢC HỌC CỎ |Trôi, Huyện Hoài Đúc Thành |PU8địchxt 
TRUYÉN phó Hà Nội 

CÔNG TY CỎ PHÀN : 
Số nhà 28, tô 19, Phường Mai 

000.00.19.H26-23 1024- THƯƠNG MẠI DƯỢC Í ` 2 _—¬ ¬ 
2 0025 230002522/PCBA-HN |12-12-2023 PHẨM QUỐC TẾ Á Mực Xu Hoàng Mai, Thành [Dung dịch xịt 

CHÂU pguang 

CÔNG TY CỎ PHÀN \ . 
Số nhà 28, tô 19, Phường Mai 

000.00.19.H26-230301- THƯƠNG MẠI DƯỢC Í ˆ cu — ¬ 
3 0012 230000491/PCBA-HN |22-03-2023 PHẨM QUỐC TẾ Á Mon Hoàng Mai, Thành [Dung dịch xịt 

CHÂU p 

^ BT6-23 Biệt thự ngoại g1ao đoàn, 
CÔNG TY TNHH TA An 

.00.19.H26- - Đường Đễ Nhuận, Phường Xuâ . 4 002 là 19.H26-240391- | 10000329/PCBA-HN. |11-03-2024 |THƯƠNG MẠI DƯỢC Tảo, Quận Bắc Tù Liêm. Thành. Dung dịch PH 
MỸ PHẨM BIOPHAR KT MÀ: ï 

phô Hà Nội 

A À Dư rà Số 56 ngõ 252 Phố Tây Sơn 
000.00.19.H26-240617- CÔNG TY CỎ PHÀN ` .... ¬ 

5 0017 240001203/PCBA-HN |19-06-2024 THẢO DƯỢC FITOLABS Phường Trung Liệt, Quận Đông [Dung dịch xỊt 

Đa, Thành phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

CÔNG TY CÓ PHẢN THẢO |Số 183 đường Hoàng Mai . 
000.00.19.H26-241126- h nh ; l A' 6 | go 240002680/PCBA-HN_ |27-11-2024 |DƯỢC THIÊN NHIÊN VIỆT |Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hạn The vocado 

NAM Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

CÔNG TY CỎ PHẢN THẢO |Số 183 đường Hoàng Mai, . 
7 0001. 19.H26-231015- | 20002024/PCBA-HN |17-10-2023 [DƯỢC THIÊN NHIÊN VIET |Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hạn The Avocado 

NAM Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

Số nhà A8, dãy 8, Tiêu Khu Câu 
000.00.19.H26-241002- CÔNG TY TNHH DP THẢO |Giấy, Thi Trắn Phú Minh. Huyện ¬. 

8 0024 240002159/PCBA-HN |04-10-2024  |DƯỢC THIÊN NHIÊN Phú Xuyên, TP Hà Nội, Xã Nam |Cao xoa bóp Tây bắc 

GREEN PHAR Tiến, Huyện Phú Xuyên. Thành 
phó Hà Nội 

Số nhà A8. đấy 8. Tiêu Khu Cầu 
CÔNG TY TNHH DP THÁO |Giấy. Thi Trắn Phú Minh, Huyện Ai Ấn ca Tạ 

9 000. J9.H26-2404l3-Ì  240oo1049/PCBA-HN. |03-06-2024 [DƯỢC THIÊN NHIÊN Phú Xuyên, TP Hà Nội, Xã Nam xà bôi mắt ngủ Tây 
GREEN PHAR Tiến, Huyện Phú Xuyên. Thành 

phó Hà Nội 

Số nhà A8. đấy 8. Tiêu Khu Cầu 
000 00.19 H26-231226 CÔNG TY TNHH DP THÁO |Giấy. Thi Trắn Phú Minh, Huyện 

10 001 7 _ 230002682/PCBA-HN |31-12-2023  |DƯỢC THIÊN NHIÊN Phú Xuyên, TP Hà Nội, Xã Nam |Cao bôi tiêu trĩ Tây bắc 
GREEN PHAR Tiến, Huyện Phú Xuyên. Thành 

phó Hà Nội 

Số nhà A8. đấy 8. Tiêu Khu Cầu 
CÔNG TY TNHH DP THẢO |Giấy, Thi Trắn Phú Minh, Huyện ¬ 

llì 0020 J9.H26-231226-Ì 230p026g1/PCBA-HN- |31-12-2023 [DƯỢC THIÊN NHIÊN Phú Xuyên, TP Hà Nội, Xã Nam so là > mọạvan 
GREEN PHAR Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành | ˆ** 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

Số nhà A8. đấy 8. Tiêu Khu Cầu 
000.00.19 H26-221012 CÔNG TY TNHH DP THẢO |Giấy. Thi Trắn Phú Minh, Huyện 

12 001 s _~ 220003075/PCBA-HN |08-11-2022 |DƯỢC THIÊN NHIÊN Phú Xuyên, TP Hà Nội, Xã Nam |Cao bôi Atritaybac 
GREEN PHAR Tiến, Huyện Phú Xuyên. Thành 

phó Hà Nội 

Tầng 7 Toả nhà Sannam Số 78 

CÔNG TY CÔ PHẦN Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

13 002 19.H26-240/26-Ì  220001s55/PCBA-HN_ |01-08-2024- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ha Ne n “ N _- - Dầu Thường xuân 
BẢO VỆ SỨC KHOẺ ST ä (NO, VIỢt NAM, nướng ác 

'Vọng Hậu, Quận Câu Giây, 

Thành phó Hà Nội 

Tầng 7 Toả nhà Sannam Số 78 

CÔNG TY CÔ PHẦN Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

14 0021. 19.H26-240726-Ì  240001556/PCBA-HN_ |01-08-2024 [NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ha Ne n € N ¬_.— Dâu quế chỉ 
BẢO VỆ SỨC KHOẺ ST ä NộI, Việt Nam, t nường Dịc 

'Vọng Hậu, Quận Câu Giây, 

Thành phó Hà Nội 

CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC |Sé 8 ngõ 116 Đại Từ, phường Đại ¬- cA 
l5 001m 19.H26-240205- | 10001916/PCBA-HN: |06-09-2024 [MỸ PHÁM QUỐC TẾ Kim, quận Hoàng Mai, thành phó lung Tăng miệng Dĩ. 

DR.DAILY PHARMA Hà Nội, VIET NAM uy 

ˆ Số 1, ngõ 120 Định Công V CHẢT LÃ . 
000.00.19.H26-240618- CÔNG TY TNHH GOOD ` Ta l Sản phâm hỗ trợ trị 

l6 1o 240001210/PCBA-HN |19-06-2024 [FT pHARMA VIET NAM Phường Phương Liệt, Quận nắm 
Thanh Xuân. Thành phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

ˆ Số 1. ngõ 120 Định Công ¬- `, 000.00.19.H26-230608- Am. D h 17 long 230001067/PCBA-HN_ |12-06-2023 TÍPh PHARMA VIỆT NAM Phường Phương Liệt, Quận nắm, nọ dụng ngoai 
Thanh Xuân, Thành phó Hà Nội 5 

R Số 1, ngõ 120 Định Công, 
18 000. 19.H26-230823- | 20o0aoo0/PCBB-HN |25-08-2023 Lũnh PHABMA VỊPT NAM Phường Phương Liệt Quận — |Dung dịch nhỏ mắt 

Thanh Xuân. Thành phố Hà Nội 

000.00.19.H26-240731- HỘ KINH DOANH DƯỢC |3 14 La Thánh, Phường Lê Lợi, - 

19 2 240001560/PCBA-HN |01-08-2024 |MỸ PHÁM VÀTTBYT  |Thị XãSơn Tây, Thành phốHà |Sản phẩm 
HƯNG THUẬN Nội, Việt Nam, VIET NAM 

000.00.19.H26-241111- HỘ KINH DOANH DƯỢC |3 15 La Thánh, Phường Lê Lợi, - 

20 Long 240002532/PCBA-HN |12-11-2024 |MỸ PHÁM VÀTTBYT  |ThịXãSơn Tây, Thành phốHà |Sản phẩm 
HƯNG THUẬN Nội, Việt Nam, VIET NAM 

CÔNG TY TNHH DƯỢC — | Số 3 Ngách 12 ngỡ 5 NgọaLong, |... .. ` 
21 1¬... 240001463/PCBA-HN |19-07-2024  |PHÄM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ ạn phâm dùng ngoài 

HOÀN HẢI PHARMA Liêm, Thành phế Hà Nội a 

CÔNG TY TNHH DƯỢC Số 3 Ngách 12 ngõ 5 Ngọa Long, : Ả ` X 

22 ... 240001372/PCBA-HN |10-07-2024  |PHẢM VÀ THIẾT BỊ Y TẺ [Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ ạn phâm dùng ngoài 
HOÀN HẢI PHARMA Liêm, Thành phế Hà Nội a 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bế Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

ˆ ¬- Số 16, Tổ đân phế Kiên Quyết , "- `; 
000.00.19.H26-240822- CÔNG TY CÔ PHẢN DƯỢC vs " R ¬¬ Sản phâm dùng ngoài 

23 0026 240001787/PCBA-HN |23-08-2024 PHẨM ABI PHARMA Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, đa 

Thành phô Hà Nội 

ˆ ¬- Số 10 ngõ 51 đường Đồng Cổ 
000.00.19.H26-240219- CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC - . 

24 240000351/PCBB-HN |23-02-2024 : " |Phường Bưởi, Quận Tây Hô, Thành [XỊt ngủ ngon 
0002 PHAM LAPIUS KT NIÀ 

phô Hà Nội 

ˆ ¬- Số 10 ngõ 51 đường Đồng Cổ 
000.00.19.H26-241112- CÔNG TY CÔ PHẢN DƯỢC : ¬ mm -. . 

25 0001 240003091/PCBB-HN |13-11-2024 PHẨM LAPIUS Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành | Algis gel 

phô Hà Nội 

^ 1 ng Số 10 ngõ 51 đường Đồng Cổ ¬- : 
.00.19.H26- - : - D h hị 2ó |000/00.19H26-240720- Í 2 00olao2/pcBAHN |24-07-2024 |VCONG TY CÓ PHÁN DƯỢC [  vờng Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành | Dũng dịch giảm ho, dị 

0010 PHAM LAPIUS KYY NIÀ từng 
phô Hà Nội 

^ ` Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang : ¬- 
.00.19.H26- - D h 27 000 » I9H26-231228 | 230oo3ssg/pcBBAHN |31-12-2023 CHẦU PHARMA HOANG - Ì 4o, Phường Phú Đô, Quận Nam n6 chăm sóc 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội phụ xioa 

^ ` Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang 
000.00.19.H26-240219- CÔNG TY TNHH HOANG ' TA R LA_ cay . 

28 0005 240000360/PCBB-HN |27-02-2024 CHÂU PHAR Đạo, Phường Phú Đô, QuậnNam [Viên đặt phụ khoa Briar 

Từ Liêm, Thành phế Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

^ ` Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang 
000.00.19.H26-240124- CÔNG TY TNHH HOÀNG - 

29 loa 240000210/PCBB-HN |26-01-2024 [< 721 pHARMA Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam  |Viên đặt 
Từ Liêm, Thành phế Hà Nội 

^ ` Số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang 
000.00.19.H26-240603- CÔNG TY TNHH HOÀNG , 

30 [laa2 240001076/PCBA-HN_ |05-06-2024. | 12UpHARMA Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam  |Xoa bốp 
Từ Liêm, Thành phế Hà Nội 

000.00 .191126-240327- CÔNG TY CÓ PHẢN - Số 76 A2 KĐT Đại Kim, Phường "¬ 
31 loøi 240000510/PCBA-HN |28-03-2024  |THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ |Định Công, Quận Hoàng Mai, Xịt giảm đau 

Y TẾ SACOPHAR Thành phố Hà Nội 

000.00 .19.1126-240404- CÔNG TY CÓ PHẢN - Số 76 A2 KĐT Đại Kim, Phường 
32 lan 240000568/PCBA-HN |09-04-2024  |THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ |Định Công, Quận Hoàng Mai, Xịt xoa bóp 

Y TẾ SACOPHAR Thành phố Hà Nội 

000.00 .19 1126-240322- CÔNG TY CÓ PHẦN - Số 76 A2 KĐT Đại Kim, Phường |- ' 
33 Ti 240000468/PCBA-HN |25-03-2024  |THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ |Định Công, Quận Hoàng Mai, Lăn giảm đau 

Y TẾ SACOPHAR Thành phố Hà Nội 

CÔNG TY CỎ PHẢN Số 76 A2 KĐT Đại Kim, Phường 
34 .—~ * 25-03-2024 |THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ |Định Công, Quận Hoàng Mai, Lăn giảm đau 

Y TẾ SACOPHAR Thành phố Hà Nội 
240000467/PCBA-HN 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

000 00.19 H26-240322- CÔNG TY CÓ PHẦN - Số 7ó A2 KĐT Đại Kim, Phường | 
35 ng 240000465/PCBA-HN |25-03-2024  |THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ |Định Công, Quận Hoàng Mai, Xịt giảm đau 

Y TẾ SACOPHAR Thành phê Hà Nội 

000.00 19 H26.230316- CÔNG TY CÓ PHẢN _ Số 76 A2 KĐT Đại Kim, Phường ¬ 
36 [no 230000503/PCBA-HN |24-03-2023  |THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ |Định Công, Quận Hoàng Mai, Dung dịch xịt tai 

Y TẾ SACOPHAR Thành phê Hà Nội 

000.00 19 H26-240223- CÔNG TY CÓ PHẦN - Số 7ó A2 KĐT Dại Kim, Phường | ' 
37 ng 240000466/PCBA-HN |25-03-2024  |THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ |Định Công, Quận Hoàng Mai, Xịt lạnh giảm đau 

Y TẾ SACOPHAR Thành phê Hà Nội 

000 00.19 H26-240322- CÔNG TY CÓ PHẦN - Số 7ó A2 KĐT Dại Kim, Phường | ' 
38 [na 240000469/PCBA-HN |25-03-2024  |THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ |Định Công, Quận Hoàng Mai, Xịt lạnh giảm đau 

Y TẾ SACOPHAR Thành phê Hà Nội 

CÔNG TY CỎ PHẢN ĐÂU |Tâng 21 tòa nhà Chamvit, 117 Trần|.„.... : 
.00.19.H26- - ; Xịt giá P 39 001 » 19.H26-240322 | ;2ooo0o77/PCBA-HN |31-05-2024 |TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Duy Hưng, Phường Trung Hoà, — [, Jt giảm đau Pine 

THÔNG VIỆT NAM Quận Câu Giấy, Thành phố Hà Nội | ”°9”° 

ˆ ¬ Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 
000.00.19.H26-240701- CÔNG TY CỎ PHÀN CÔNG | cố CS 6 TT ¬ 

40 0023 240001306/PCBA-HN 03-07-2024 NGHỆ DƯỢC ZORRO Huyện Thường Tín, Thành phô Hà |Chai xịt giảm đau 

Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

ˆ ¬ hôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, 
000.00.19.H26-241021- CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG | "0 2c H6, 4 báa GHI ¬ 

4I1 0007 240002316/PCBA-HN |22-10-2024 NGHỆ DƯỢC ZORRO __- Thường Tín, Thành phô Hà |Chai bảo vệ da tóc 

¿2 |000.00.19.H26-240706- 11-07-2024 |CÔNG TY CÓ PHẢN CÔNG - _ ¬._~ Hà  |Chai xi xoa bé 
0007 NGHỆ DƯỢC ZORRO Nội Ơng 1n, a U ö La đ1 XIt xoa ỌÓP 

240001388/PCBA-HN 

43 |P00.00.124H26-230/12- 07-09-2023 CÔNG TY CÔ PHÂN CÔNG Huyện Trụ Than nhệ Hà |Chai xitngoài đa 
0020 NGHỆ DƯỢC ZORRO Nội sán, p hề 

230002195/PCBB-HN 

44 {P00.00.124H26-230/12- 09-08-2023 CÔNG TY CÔ PHÂN CÔNG Huyện Trụ Than nhệ Hà |Chai xit bờ mi, mí mắt 
0019 NGHỆ DƯỢC ZORRO Nội sá.n, P ; 

230001445/PCBA-HN 

ˆ ¬-. ^ Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình 
¿s_ |000.00.19.H26-230410- 13-04-2023 |CÔNG TY CÓ PHẢN CÔNG Huyện Thường Tá. Thành : hệ Ha _ [Dung dịch vệ sinh vùng 

0014 NGHỆ DƯỢC ZORRO Nội sán, p kín 

230000825/PCBB-HN 

Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 
000.00.19.H26-240905- CÔNG TY TNHH NATURE_ |Khuất Duy Tiến, Phường Nhân ¬ 

#6 [gpos 10-02-2022 | TAMOND Chính, Quận Thanh Xuân Thành |“ Em đau 

240001937/PCBA-HN 
phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

CÔNG TY TNHH CÔNG . n : "= 
000.00.19.H26-240122- NGHỆ Y TÉ VÀ DƯỢC Số 16 ngõ 185 ngách 3l phỏ Chùa ¬ 

47 26-01-2024 R Láng, Phường Láng Thượng, Quận [Dung địch xịt giảm đau 
0038 PHẢM DCAREME - CHI h R —_ 

NHÁNH HÀ NỘI Đông Đa, Thành phô Hà Nội 

240000158/PCBA-HN 

Số nhà 31D, Khu nhà tập thê cơ khí 
¿g_ |000.00.19.H26-240916- 18-09-2024 CÔNG TY TNHH CÔNG _ |và xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Xịt giảm đau nhức Phúc 

0005 NGHỆ DƯỢC LIỆU VIỆT |Huyện Thanh Trì Thành phếHà  |trường sinh 

240001987/PCBA-HN Nội 

000.00.19.26-240919- CÔNG TY CỎ PHÂN Y số nhà 30 ngách 22 ngõ 466 dường, Í 1.) mộc ngâm mông 
49 0006 20-09-2024 DƯỢC NGUYET MỸ Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Nguyệt mỹ 

Quận Long Biên, Thành phó Hà Nội | "# "3S! mở 
240002025/PCBA-HN 

CÔNG TY TNHH CÔNG . n : "= 
sọ |000.00.19.H26-240719- 26-07-2024 |NGHÊ Y TÊ VÀ DƯỢC _  n —.- Suên Chế phẩm chăm sóc nấm 

0035 PHẨM DCAREME - CHI Ma Am.—.— 
NHÁNH HÀ NỘI Đông Đa, Thành phô Hà Nội 

240001820/PCBB-HN 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
ˆ ." Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

51 000.00,19.H26-24071- 240001819/PCBB-HN |26-07-2024 NGHỹ Y TÍ VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận |Sản phẩm hỗ trợ da đầu 
0029 PHẢM DCAREME -CHI | `2 Thành phố Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI g8 P 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
` ¬¬ Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

52 |P00.00.19.H26-240613- 240001194/PCBA-HN |19-06-2024 [NGHỆ Ý TP VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận |Siro nhỏ giọt 
0002 PHẢM DCAREME -CHI | `, Thành nhổ Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI Hệ La, chanh pRG Lá ạt 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bế Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
` ¬¬ Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

54 |P00.00.19.H26-240425- 240000983/PCBB-HN |07-05-2024 [SN GHỦ ý TP VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận {Dung địch nhỏ mắt 
0008 PHẢM DCAREME -CHI  [ 4 ˆn. Thành nhổ Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI Hệ La, chanh pRG Lá ạt 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
` ¬¬ Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

000.00. 19.H26-240417- NGHỆ Y TÉ VÀ DƯỢC 
34 240000711/PCBA-HN |07-05-2024 ¬ ; Láng, Phường Láng Thượng, Quận [Dung địch Xvlotin 

0016 PHẢM DCAREME -CHI [ . 5. Thành nhố Hà Nội 
NHÁNH HÀ NỘI sa P 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
R Am. Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa : : : 

ss |000.00.12H26-240410- Í  Aoosol/pCBA-AHN [l6-04-2024 [NGHỆ YTPVÀ DƯỢC | lv Phường Láng Thượng Quận | 9 họ cảm dạng nhỏ 
0009 PHẢM DCAREME -CHI  [ 4 ˆn. Thành nhổ Hà Nội giọt 

NHÁNH HÀ NỘI Hệ La, chanh pRG Lá ạt 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
` ¬¬ Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

56 |P00.00.19.H26-240308- 240000376/PCBA-HN |12-03-2024 [SN GH Ý TP VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận |Dung dịch xịt mũi 
0003 PHẢM DCAREME -CHI [ . `5. Thành nhế Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI c1, P 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
ˆ syg Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

57 000.00,12.H26-240104- 240000028/PCBA-HN |09-01-2024 NGHỹ Y TÍ VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận [Dung dịch dùng ngoài 
0010 PHẢM DCAREME - CHÍ [ . 5. Thành phố Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI s8 p 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
` ¬¬ Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

5g |P0090.12H26-231277 230002688/PCBA-HN |31-12-2023 [SN GH Ý TP VÀ DUỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận [Dung dịch xịt mũi 
0016 PHẢM DCAREME -CHI  [ 4 ˆn. Thành nhổ Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI Hệ La, chanh pRG Lá ạt 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

CÔNG TY TNHH CÔNG . . 
` ¬¬ Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

so |P00.00.19.H26-231226- 230002673/PCBA-HN |27-12-2023 [SN GH Ý TP VÀ DUỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận [Dung dịch xịt mũi 
0034 PHẨM DCAREME - CHI Đồng Đa. Thành phố Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI Hệ La, chanh pRG Lá ạt 

CÔNG TY TNHH CÔNG . . 
` ¬¬ Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

000.00.19.H26-231206- NGHẸ Y TẾ VÀ DƯỢC 
60 230003259/PCBB-HN |11-12-2023 ¬ ; Láng, Phường Láng Thượng, Quận |Siro ho dạng nhỏ giọt 

0005 PHẢM DCAREME -CHI [ . 5. Thành nhố Hà Nội 
NHÁNH HÀ NỘI sa P 

CÔNG TY TNHH CÔNG . . 
ˆ syg Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

6] 000.00,12.H26-241 Hề- 240003159/PCBB-HN |19-11-2024 NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận |Nước mắt nhân tạo 
0009 PHẨM DCAREME - CHI Đồng Đa. Thành phố Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI Hệ La, chanh pRG Lá ạt 

CÔNG TY TNHH CÔNG . . 
ˆ Am. Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa . „ 4 ˆ 

62 000.00.19.H26-241106- 240003086/PCBB-HN Ì13-11-2024 NGHỆ Y TE VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận Dung dịch nước mắt nhân 

0043 PHẢM DCAREME -CHI [ . `5. Thành nhế Hà Nội tạo 
NHÁNH HÀ NỘI s18, P 

CÔNG TY TNHH CÔNG . . 
ˆ Am. Sô 16 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa : ¬— 

63 000.00.19.H26-241002- 240002617/PCBB-HN_ Ì03-10-2024 NGHỆ Y TE VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận Dung dịch nước mắt nhân 

0019 PHẢM DCAREME - CHÍ [ . 5. Thành phố Hà Nội tạo 
NHÁNH HÀ NỘI sa P 

CÔNG TY TNHH CÔNG . . 
` ¬¬ Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa 

64 000.00,12.H26-241002- 240002610/PCBB-HN |03-10-2024 NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận |Dung dịch nhỏ mắt 
0010 PHẨM DCAREME - CHI Đồng Đa. Thành phố Hà Nội 

NHÁNH HÀ NỘI —_———— 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

CÔNG TY TNHH CÔNG : : 
ˆ “syg Sô l6 ngõ 185 ngách 31 phô Chùa : h : 

6s |0000012.H26-240628- |Í 2 100ols4g/pCBBIHN |01-07-2024 |[NGHÉ Ý TẾ VÀ DƯỢC Láng, Phường Láng Thượng, Quận | "ung dịch dưỡng sáng 0001 PHẨM DCAREME - CHÍ |”, nhan bó Hà Nội mắt 
NHÁNH HÀ NỘI Hệ La, chanh pRG Lá ạt 

A số 19, ngõ 118 Lê Quang Đạo, 000.00.19.H26-240911- CÔNG TY TNHH DƯỢC 66 240002378/PCBB-HN | 12-09-2024 | . . Phường Phú Đô, Quận Nam Từ  |Búttiêm 0011 MỸ PHẢM OZEM ¬.-..—— 
Liêm, Thành phô Hà Nội 

000.00.19.H26-241203- CÔNG TY TNHH DƯỢC _ |Số 286 Thuy Khuê, Phường Bưởi, " 
67 0030 240002789/PCBA-HN 06-12-2024 MỸ PHẢM PHARMASCI Quận Tây H ồ, Thành ph ô Hà Nội Gel giảm sẹo Nomoscar 

ˆ Na mA Số 18 ngách 180 ngõ 211 - phố 
CÔNG TY CÓ PHẦN TẬP 

68 ——— — | 240002786PCBA-HN | 06-12-2024 |ĐOÀN CÔNG NGHỆ CAO hàn: _- _> _— ná|Dung dịch rửa vết thương 
DOCTOR FRESH nh, Quận Thanh Xuân, Thành phô 

Hà Nội 

000 00.19 H26-241203 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG |Km 12,9 đường Ngọc Hỏi, Xã Ngũ 
69 lò — | 240002782/CBA-HN | 05-12-2024 |KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố |Dầu xoa bóp 

DƯỢC LIỆU Hà Nội 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG |Km 12,9 đường Ngọc Hỏi, Xã Ngũ ¬ 
70 ——_— 240002781/PCBA-HN | 05-12-2024 |KHOA HỌC CÔNG NGHẸ |Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phó _— XIt giảm dau 

DƯỢC LIỆU Hà Nội lăng, 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

ˆ ¬- Số 111 đường Hữu Hưng,Phường |, .; An ao 
7¡ |0000012.H26-21204- Í  10go772/pCBA-HN | 04-12-2024 |CONG TY CÓ PHẦN DUOC |  v¡ Mã, Quận Nam Từ Liêm, Thành| Sân Phẩm phục hội chức 

0027 PHÁM HACO AM năng sinh lý da 
phô Hà Nội 

000.00.19.26-241203- CONG TY TNHH DƯỢC Tầng 1, số nhà 61 Tô dân phô 1 SỐ 

72 lgoaa 240003356/PCBB-HN | 05-12-2024 |MỸ PHẨM THANHMỘC |Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam | Viên đặt 
HƯƠNG Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

CÔNG TY TNHH DƯỢC Tảng 1, số nhà 81 Tế đân phế 1 Tư 
73 1. 240002769/PCBA-HN | 05-12-2024 |MỸ PHẢM THANH MỘC _ |Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam dc Phân hỗ trợ phụ 

HƯƠNG Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

000.00.19.H26-241129- CÔNG TY TNHH Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh : 
240002768/PCBA-HN | 05-12-2024 ? ) — Sản phẩ 14 gas; HANDPHARMCO Tn,, Thành phó Hà Nội an pm 

000 00.19 H26-241129 CÔNG TY CỎ PHẢN TẬP. |Số 10, ngõ 24 Phố Triều Khúc, 
75 00 03 " - 240002761/PCBA-HN 04-12-2024 |[ĐOÀN DƯỢC PHẨM BÁCH Phường Thanh Xuân Nam, Quận Dung địch xịt họng 

VIỆT Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG |sử đụng đất thôn Cô Điển A, Xã Tứ |... ... 
76 ta 240003444/PCBB-HN | 10-12-2024 Í GHỆ TÂN CƯƠNG Hiệp, Huyện Thanh Tr,, Thành phổ Tủ sấy điện 

Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CÓ PHẢN CÔNG |sử dụng đất thôn Cô Điển A, Xã Tứ |... . ° 
77T loa 240003443/PCBB-HN | 10/12/2024 | GHE TÂN CƯƠNG Tiiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Tủ lạnh âm sâu - 86°c 

Hà Nội 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CÓ PHẢN CÔNG [sử dụng đất thôn Cô Điền A, Xã Tứ |... ¬- ° 
78 long 240003442/PCBB-HN | 10-12-2024 | GHỆ TÂN CƯƠNG Tiiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Tủ lạnh âm sâu - 40°c 

Hà Nội 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CỎ PHÂN CÔNG |sử dụng đất thôn Cô Điền A, Xã Tứ |... ¬ . 
79 0010 240003441/PCBB-HN 10-12-2024 NGHỆ TÂN CƯƠNG Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành ph ó Tủ lạnh bảo quản vaccIne 

Hà Nội 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CỎ PHÂN CÔNG |sử dụng đất thôn Cô Điển A, Xã Tứ : 
240002821/PCBA-HN | 10-12-2024 Tung Ẻ ‹ |Tủá 80 ẢOooo NGHỆ TÂN CƯƠNG Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phó |” # 

Hà Nội 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG |sử dụng đất thôn Cổ Điển A, Xã Tứ |Bộ micropipette đái thế 
8L Lạng 240002820/PCBA-HN | 10-12-2024 NGHỆ TÂN CƯƠNG Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố |tích 

Hà Nội 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG |sử dụng đất thôn Cổ Điển A, Xã Tứ |... ¬ 
82 |logg 240002819/PCBA-HN | 10-12-2024 Í GHE TÂN CƯƠNG Tiiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Tủ thao tác vô trùng 

Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG |sử dụng đất thôn Cổ Điển A, Xã Tứ |_„ ` 
83 long 240002818/PCBA-HN | 10-12-2024 Í GHE TÂN CƯƠNG Tiiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Máy ly tâm lạnh 

Hà Nội 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG |sử dụng đất thôn Cổ Điển A, Xã Tứ |, - 
8+ goos 240002817/PCHA-HN | 10-12-2024 Í Vip TÂN CƯƠNG Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phó |2 lý tâm 

Hà Nội 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền 

000.00.19.H26-241208- CÔNG TY CỎ PHÂN CÔNG |sử dụng đất thôn Cô Điền A, Xã Tứ |... ¬ ky 
85 0004 240002816/PCBA-HN 10-12-2024 NGHỆ TÂN CƯƠNG Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Tủ an toàn sinh học cập 1 

Hà Nội 

ˆ Số 11, ngách 141/1⁄24 Giáp Nhị, 
86 |P00.00.19.H26-24/1206- 240002814/PCBA-HN | 10-12-2024 |CONG TY TNHH DUỢC Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng  |Gel xoa bóp 

0008 PHẢM AN BẢO VIỆT — —__ 
Mai, Thành phô Hà Nội 

ˆ Số 47/32/108 Phố Đông Thiên. 
000.00. 19.H26-241202- CÔNG TY TNHH THỰC .. ¬— 

87 0027 240002747/PCBA-HN 03-12-2024 PHẢM GREEN NUTRITION Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoảng Gel xoa 

Mai, Thành phô Hà Nội 

ˆ Số 47/32/108 Phố Đông Thiên. 
000.00. 19.H26-241202- CÔNG TY TNHH THỰC _ ¬—- 

88 0029 240002748/PCBA-HN 03-12-2024 PHÁM GREEN NUTRITION Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Cao xoa 

Mai, Thành phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

ˆ Kong Số 15, BT03 Khu đô thị An Hưng 
000.00. 19.H26-241202- CÔNG TY CỎ PHẢN x m—_—= . 

89 0013 240002751/PCBA-HN 03-12-2024 GIANT PEA VIỆT NAM Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, [Xt xoang kinh dao 

Thành phô Hà Nội 

^ Số 23, tổ 10, đường Lĩnh Nam, Bộ IVD xét nghiệm định 
000.00.19.H26-241126- CÔNG TY TNHH ARQON 

90 0006 240003355/PCBB-HN 04-12-2024 VIET NAM Q Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng lượng procalcitonmn 

Mai, Thành phố Hà Nội (PCT) 

000.00 .19 H26-241210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG |Sé nhà 2 ngõ 87 Yên Xá, Xã Tân  |Sản phẩm tái tạo biểu mô 
91 lop ˆ 240003451/PCBB-HN | 11-12-2024 |MẠI DƯỢC PHẨM WIN  |Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố |và phục hồi ph dùng cho 

PHARMA Hà Nội phụ khoa 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG |Sé nhà 2 ngõ 87 Yên Xá, Xã Tân ¬- No 
92 .—~ I9 Í 220002833/PCBA-HN | 11-12-2024 |MAI DƯỢC PHẢMWIN — |Trều, Huyện Thanh Trì, Thành phó [PP nàn phục hỏi chức 

PHARMA Hà Nội Rang ca 

000 00.19 H26:241210 CÔNG TY CỎ PHÂN DƯỢC lố 13, Liền kề 8, KĐT Văn Phú, 
9% la ' l 240002830/PCBA-HN | 11-12-2024 |PHẢM TRƯỜNG THÀNH |Phường Phú La, Quận Hà Đông,  [Xịtthống xoang 

PHÁT Thành phó Hà Nội 

^ R số 6 ngõ 188 đường Nguyễn Lân, 
000.00.19.H26-241206- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ : ĐT „ 

94 0031 240003439/PCBB-HN 10-12-2024 CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Phường Phương Liệt, Quận Thanh |Scan mẫu nha khoa 

Xuân, Thành phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

^ R số 6 ngõ 188 đường Nguyễn Lân, 
000.00.19.H26-241206- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ` x ˆ „ „ sa 

95 0032 240003438/PCBB-HN 10-12-2024 CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Phường Phương Liệt, Quận Thanh |Máy quét trong miệng 

Xuân, Thành phô Hà Nội 

^ R số 6 ngõ 188 đường Nguyễn Lân, 
000.00.19.H26-240729- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ` x ˆ „ l và 

96 0012 240001876/PCBB-HN 30-07-2024 CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Phường Phương Liệt, Quận Thanh |Máy quét trong miệng 

Xuân, Thành phô Hà Nội 

^ R số 6 ngõ 188 đường Nguyễn Lân, 
000.00.19.H26-230802- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ` x ˆ vẽ 

97 0018 230001790/PCBB-HN 02-08-2023 CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Phường Phương Liệt, Quận Thanh |Mũi khoan nha khoa 

Xuân, Thành phô Hà Nội 

^ R số 6 ngõ 188 đường Nguyễn Lân, 
000.00.19.H26-230802- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ` x ˆ x , 

98 0003 230001383/PCBA-HN 02-08-2023 CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Phường Phương Liệt, Quận Thanh |Dụng cụ hồ trợ chỉnh nha 

Xuân, Thành phô Hà Nội 

ˆ ^ Số 1§E, ngách 460/44, đường 
CÔNG TY TNHH NÓNG ` ` - 

99 0 240002803/PCBA-HN | 09-12-2024 [DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO Quân Thanh Xuân, Thành, _ Xitkhớp 
NCK FARMACY » P 

Nội 

CÔNG TY CỎ PHẢN 3/293/57/319, Tổ 33 đường Tam 
000.00.19.H26-241206- THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ |Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Activag gold tái tạo biểu 

100 lay 240003417/PCHBRHN | 092122022 | rAM QUỐC TẾ Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà  |mô 
ODOGROUP Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

CÔNG TY CỎ PHÂN DƯỢC |Số 351 đường La Thành, Phường Ô ¬ : 
101 — l3 | 240002737/PCBA-HN | 02-12-2024 |VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG  |Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành ~ "¬ xIt họng/ nhỏ 

THÀNH phố Hà Nội Chả ngHề 

CÔNG TY CỎ PHÂN DƯỢC |Số 351 đường La Thành, Phường Ô . : . 
102 . HH Í 240002587/PCBA-HN | 18-11-2024 |VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG. |Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành —_- _ —_— xỊ 

THÀNH phố Hà Nội thà š —- 

CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC |Số 351 đường La Thành, Phường Ô |... ¬- 
103 .—~ I0 Í 240002552/PCBA-HN | 13-11-2024 |VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG. |Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành — miệng họng 

THÀNH phố Hà Nội ũ _~ 

000 00.19 H26-241210- CÔNG TY TNHH Số nhà 2 ngõ 87 Yên Xá, Xã Tân |Sản phâm tái tạo biểu 
104 lap 240003451/PCBB-HN |12-11-2024 |THƯƠNGMẠIDƯỢC  |Triều, Huyện Thanh Trì, Thành |mô và phục hồi PH 

PHÂM WINPHARMA  |phố Hà Nội dùng cho phụ khoa 

CÔNG TY TNHH Số nhà 2 ngõ 87 Yên Xá, Xã Tân|_...„ N 
105 00022 19.H26-241219- | 10002833/PCBA-HN |12-11-2024 [THƯƠNG MAIDƯỢC  |Trêu, Huyện Thanh Trị, Thành Mi nàn Bạc hôi 

PHẨM WIN PHARMA  |phố Hà Nội che my ca 

000.00 19 H26-241127- HỘ KINH DOANH DƯỢC |DV23-LK974, tổ 19, Phường ¬ 
106 0028 240002711/PCBA-HN MỸ PHAM VÀ TTIBYT |Kiên Hưng, Quận Hà Đông, Dung địch nhỏ tai 

NAM THUẬN Thành phố Hà Nội 
29/11/2024 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

000.00.19.H26-241127- HỘ KINH DOANH DƯỢC DV23-LK974, tô 19, Phường . 
107 0030 240002710/PCBA-HN 29/11/2024 |MYỸ PHÁM VÀ TTBYT Kiên Hưng, Quận Hà Đông, X1 mũi xoang 

NAM THUẬN Thành phó Hà Nội 

CÔNG TY TNHH : ky 
ˆ ^ \ Sô 489 Đường Hoàng Quộc Việt, 

10g |P00.00.12.H26-241128-ÌL 10002709/PCBA-HN | 29/11/2024 |FRUXEN THONG VÀ Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu  |Xịt xoa bóp 
0026 THƯƠNG MẠI Giấy, Thành phó Hà Nội NEWSTAR lá p 

CÔNG TYTNHH Số 122-Lô TT3, KĐT Mỹ Đình- 

lọo |Ð00.00.12.H26-241126- | 10003284/PCBB-HN | 28/11/2024 |MAKCHANGDODOOK — | ŠÔ0g Đả, phố Trân Văn Lai, Dung dịch Decima 
0016 KOVI Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam 

Từ Liêm. Thành phố Hà Nội 

ˆ ` Số 476A Âu Cơ, Phường Nhật 
000.00.19.H26-241127- CÔNG TY TNHH TẢM ọ A_ TA. HÀ TA Š ¬ 

110 0003 240002705/PCBA-HN 28/11/2024 NHÌN THÉ GIỚI MỚI Tân, Quận Tây Hô, Thành phô [Dung dịch vệ sinh 

Hà Nội 

CÔNG TY TNHH MÔT 21 Ngõ 477/17 đường Nguyễn 

II 0001. 12.H26-241126-Í 240003283/PCBB-HN | 28/11/2024. |THÀNH VIÊN DƯỢC Trãi, TT nG hat _—_ »à Gel hỗ trợ phụ khoa 
PHẢM DDK Quận 1 an, pno 

Hà Nội 

000.00.19.H26-241127- CÔNG TY CÔ PHẢN ĐẦU Số 124 phô Triệu Việt Vương, ' 

112 line 240002701/PCBA-HN | 28/112024 |TƯNGƯỜI RỪÙNG TRẢN |Phường Nguyễn Du, QuậnHai |Dung địch dùng ngoài 
NGỌC LÂM Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

À £ ` Â HA Ấ Khay thử xét nghiệm 
Tâng 1, sô nhà 81 Tô dân phô 1 đình tính kháne ne ên 

13 |000/00.19.H26-241125-|  - 000a2zgpeBBIIN | 22/1/20aa |CÔNG TY TNHHSTV Đình, Phường Đại Mỗ, Quận — [((¡ ¡ à. đong liêu 
0002 TECHNOLOGY Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Am —— 

N kháng thê IGG và IGM 
Nội l - 

kháng vI rút dengue 

Tầng 1, số nhà 81 Tổ đân phố 1 |Khay thử xét nghiệm 
000.00.19.H26-241125- CÔNG TY TNHH STV Đình, Phường Đại Mỗ, Quận định tính kháng thê 

114 240003264/PCBB-HN | 27-11-2024 man : 
0001 TECHNOLOGY Nam Từ Liêm, Thành phô Hà IƠM, IGG kháng 

Nội dengue 

CÔNG TY CỎ PHẢN VIỆN : 
^ R l Lô CNID, cụm Quât Động mở rộng, 

000.00.19.H26-241212- NGHIÊN CỨU DƯỢC ` Khang R ` . 
115 0011 240002850/PCBA-HN 13-12-2024 PHẢM CÔNG NGHỆ CAO » Nguy _‹ Thường XI phụ khoa 

QUỐC TẾ PA ; P 

^ ¬ số 12/290 ngõ 143 Nguyễn Chính, 
1ó |Ð0000.12.H26-2H212- Í 2200oagagpeBA-HN | 13-12-2024 |EONO TY CƠ PHẬN TẠM Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng — [Xịt xoa bóp 

0037 DƯỢC XANH — _ 
Mai, Thành phô Hà Nội 

Phòng 0224 Tòa C2 Dˆcapitale số 
000.00.19.H26-241212- CÔNG TY TNHH§TELLA |119 đường Trần Duy Hưng, Phường |... 

240003468/PCBB-HN | 13-12-2024 =. Antias bÏ H7 lag RADIANS Trung Hoà, Quận Câu Giấy, Thành |ˆ` "3355 
phố Hà Nội 

Phòng 0224 Tòa C2 Dˆcapitale số 
000.00.19.H26-240924- CÔNG TY TNHH§TELLA |119 đường Trần Duy Hưng, Phường . . 

118 0032 240002547/PCBB-HN 25-09-2024 RADIANS Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Dung địch antias orange 

phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

000.00.19 H26-241128 CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC |ằng 1A, Tòa nhà số 38, Phố Hoàng 
119 la 240002725/PCBA-HN | 02-12-2024 |PHẢM SONG THÀNH - CHI |Ngân, Phường Trung Hoà, Quận [Sản phẩm 

NHÁNH HÀ NỘI Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

000.00 .19.H26-241105 CÔNG TY TNHH THƯƠNG |Số 3, ngõ 24 phố Phan Văn Trường, 
120 00 33 "x 240003156/PCBB-HN 18-11-2024 |MAI DƯỢC PHẨM Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu |Hỗn địch uống Gastusod 

PHƯƠNG LINH Giấy, Thành phố Hà Nội 

000.00 .19.H26-241105 CÔNG TY TNHH THƯƠNG |Số 3, ngõ 24 phố Phan Văn Trường, 
121 00 32 "x 240003137/PCBB-HN 15-11-2024. [MAI DƯỢC PHẨM Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu |Hỗn dịch uống leumax 

PHƯƠNG LINH Giấy, Thành phố Hà Nội 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG |Sé 3, ngõ 24 phố Phan Văn Trường, |_„ .. " 
122 —~ 3!223 | 240000313/PCBB-HN | 16-02-2024 MẠI DƯỢC PHẢM Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu ¬ ¬— dã 

PHƯƠNG LINH Giấy, Thành phố Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, |_. —, ` _ 

123 |0000012.H262031- [ 2 1oslas/pCcBBAHN | 15-11-2024 |CONG TY CỔ PHÂN DUỐC Í Ly văn Bình, Huyện Thường Tín, |PÔ XÉt nghiệm and -ia 
0027 PHÁAM CPCI HÀ NỘI V Am heparin kit 

Thành phô Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, |_. _„, ` : 
12a |000.00.19.H26-241031- 240003132/PCBBHN | 15-11-2024 |CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Bộ xét nghiệm anti -XA 

0026 PHẢM CPCI1 HÀ NỘI 
Thành phố Hà Nội 

heparin kit 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

125 000.00.19.1126-240801- 240001613/PCBA-HN 08-08-2024 CỌNG TY CO PHAN DUỢC Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, [Dung dịch xịt 
0002 PHẨM CPCI HÀ NỘI ` TT. AT: 

Thành phô Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 
000.00.19.H26-240506- CÔNG TY CÓ PHÁẢN DƯỢC 

126 240000947/PCBA-HN 24-05-2024 R ` 2TA "_ |Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, [Dung địch dùng ngoài 
0014 PHẨM CPCI HÀ NỘI ` màn. 

Thành phô Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

127 000.00,19.1126-240420- 240001029/PCBB-HN 10-05-2024 CỌNG TY CO PHAN DUỢC Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, |Sán phẩm dung dịch 
0002 PHẨM CPCI HÀ NỘI ` TT. AT: 

Thành phô Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

128 000.00.19.126-240119- 240000304/PCBB-HN 16-02-2024 CONG 1Y CO PHAN DUỢC Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, |Sán phẩm 
0007 PHẨM CPCI HÀ NỘI ` TT Y ra. 

Thành phô Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

129 000.00.19.1126-240120- 240000302/PCBB-HN 05-02-2024 CỌNG TY CO PHAN DUỢC Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, |Sán phẩm 
0004 PHẨM CPCI HÀ NỘI ` màn. 

Thành phô Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

130 006.00.19.126-22 H2I- 220003767/PCBB-HN 12-12-2022 CỘNG TY CÓ PHẬN DƯỢC Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, |Sán phẩm dùng cho mắt 
0023 PHẢM CPCI1 HÀ NỘI 

Thành phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bế Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

1531 000.00,12.H26-22 102 l- 220003456/PCBB-HN 08-11-2022 CONG TY CO P N DƯỢC Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Gel phụ khoa 
0001 PHẨM CPCI1 HÀ NỘI ` Am 

Thành phô Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 
000.00.19.H26-221021- CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC 

132 220003455/PCBB-HN 08-11-2022 R ` 2TA "_ |Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, [Dung địch phụ khoa 
0002 PHẨM CPCI1 HÀ NỘI ` ma. 

Thành phô Hà Nội 

^ R R Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

133 000.00,12.H26-241130- 240002854/PCBA-HN 13/12/2024 CONG TY CO P N DƯỢC Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Dung địch nhỏ mắt 
0004 PHẨM CPCI1 HÀ NỘI ` Am 

Thành phô Hà Nội 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG : : cà 
` Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô : ¬ : 

000.00.19.H26-241206- MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ¬ ' ˆ *x ._ |Dung địch Infim premrum 
134 0016 240003415⁄/PCBB-HN 09-12-2024 AESTHETIC SOLUTION —--—Ặ- _—- Filler VŠ 

DIỆP ANH p 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG : : cà 
TU NA Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô : ¬ : 

000.00.19.H26-241206- MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ¬ ' ˆ *x ._ |Dung địch Infim premrum 

l3Š$ at; 240003414/PCHB-HN | 92-122024 [ t;srrm:Tlc §OLUTION —. Ặ-Ặ-Ặ- Filler V20 
DIỆP ANH P 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG : : cà 
¬ Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô số 

136 000.00.12.H26-241211- 240003482/PCBB-HN 13-12-2024 MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận |Infimi Premium Meso L, 
0033 AESTHETC SOLUƯ HON 

DIỆP ANH 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bế Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG . : cà 
¬ Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô x : 

000.00.19.H26-241211- MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ " ` ˆ_¬xxz ¬.._ IInfimi premium Meso W 
137 0036 240003481/PCBB-HN 13-12-2024 AFSTHETIC SOLUTION —_— -~ .—~ Whitening Max 

DIỆP ANH am lêm, Thành phô Hà Nội 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG . : cà 
` Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô x : 

000.00.19.H26-241211- MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ " ` ` ¬xz ¬.._ IInfinmi premium Meso A 

¬— 240003480CBB-HN | !-122922 | tsrHpTic soLUTION —. Ặ-Ặ-Ặ- Amberstimulate 
DIỆP ANH P 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG . : ca 
¬ Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô số 

139 006.00.19.126-241211- 240003510/PCBB-HN 16-12-2024 M DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận |Infimi premium meso M 
0032 AESTHETIC SOLUTION Nam Từ Liêm. Thành phó Hà Nôi 

DIỆP ANH am lêm, Thành phô Hà Nội 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG . : cà 
¬ Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô số 

140 000.00.19.126-241212- 240003506/PCBB-HN 16-12-2024 M DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TỰ 3 Miêu Nha, Phường Tây Mễ, Quận |Infimi premium Meso F5+ 
0019 AESTHETIC SOLUTION Nam Từ Liêm. Thành phố Hà Nôi 

DIỆP ANH P 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG . : cà 
Tạng Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô x : 

000.00.19.H26-241212- MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ " \ ˆ * ._ IInfiml premium meso H 
141 0022 240003505/PCBB-HN 16-12-2024 AESTHETIC SOLUTION Nha __-. m Hairmax 

DIỆP ANH P 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG . : cà 
` Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô x : 

- - MẠ V _ + 142 000.00.19.H26-241212 240003504/PCBB-HN 16-12-2024 AI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Infim premium meso A: 

0020 AESTHETC SOLUƯ HON 

DIỆP ANH 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

Amber 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bế Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG , : cà 
` Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô x : 

- - MẠ VỤ x + 143 000.00.19.H26-241212 240003503/PCBB-HN 16-12-2024 AI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 3 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Infim premium Meso C 

0016 AESTHETIC SOLUTION Nam Từ Liêm. Thành phó Hà Nội Collagen 
DIỆP ANH am 1ểm, là) phô Lia Nội 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG , : cà 
¬ Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô x : 

000.00.19.H26-241211- MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ¬ ` ˆ *x ._ IInfiml premium meso C 

It lnag 240003502/CBE-HN | 16-12-2024 Í,t:srrp:Tic soLUTION —. Ặ-Ặ-Ặ- Collagen Max 
DIỆP ANH P 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG : : Cà 
¬ Ngõ 31 phô Do Nha, Tô dân phô sô x : 

000.00.19.H26-241212- MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ " \ ˆ * ._ Infini premium meso FŠ 

¬ 240003501/PCBB-HN | 16-122924 Í'tsTHpTIc sSOLUTION —_— _- `" Advance Stimulator 
DIỆP ANH am 1ểm, là) phô Lia Nội 

ˆ ¬ số 12/290 ngõ 143 Nguyễn Chính, 
146 -. 240002848/PCBA-HN 13/12/2024 DƯỢC XANH PHAN TẠM Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng XI xoa bóp 

NH Mai, Thành phố Hà Nội 

ˆ ¬ số 12/290 ngõ 143 Nguyễn Chính, 
147 000.00,12.H26-240726- 240001531/PCBA-HN 29/7/2024 CCNG TY CÓ PHẬN TÂM Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Dung địch xịt mũi 

0031 DƯỢC XANH . ` TY XTA: 
Mai, Thành phô Hà Nội 

ˆ Số 43 Nguyễn Trường Tộ, Phường ¬- ¬ 
000.00.19.H26-241211- CÓNG TY TNHH THE MAY x ˆ ` Dung dịch hồ trợ điều trị 

148 0017 240003524/PCBB-HN 16-12-2024 GROUP Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, và phục hỏi da 

Thành phố Hà Nội 
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Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

^ 1 ng Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, 
149 000.00.19.126-241209- 240003523/PCBB-HN 16-12-2024 |CONG TY CO PHÁN TRỊ Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giáy,|Dung dịch điều trị đa 

0026 LIỆU THIÊN NHIÊN Ộ XU xưa: 
Thành phô Hà Nội 

^ 1 ng Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, 
000.00.19.H26-241209- CÔNG TY CỎ PHÂN TRỊ vn Suy \ 

150 240003522/PCBB-HN 16-12-2024 ˆ ^ ^ l Phường Trung Hoà, Quận Câu Giây,|IDung địch điều trị môi 
0025 LIỆU THIÊN NHIÊN Ộ — 

Thành phô Hà Nội 

^ 1 ng Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, 
151 006.00.194126-241209- 240003521/PCBB-HN 16-12-2024 |CONG TY CO PHÁN TRỊ Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giáy,|Dung dịch điều trị đa 

0024 LIỆU THIÊN NHIÊN Ộ XU xưa: 
Thành phô Hà Nội 

^ 1 ng Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, 
152 000.00.19.126-241202- 240003518/PCBB-HN 16-12-2024 |CØNG TY CO PHÁN TRỊ Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, |Chất làm đây da 

0017 LIỆU THIÊN NHIÊN | XU xưa: 
Thành phô Hà Nội 

ˆ ¬- Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, 
154 |000.00.121126-241202- 240003517/PCBB-HN 16-12-2024 |CONG TY CO PHÁN TRỊ Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giáy,|Dung dịch điều trị đa 

0016 LIỆU THIÊN NHIÊN Ộ — 
Thành phô Hà Nội 

ˆ R › Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, 
000.00.19.H26-241209- CÔNG TY CỎ PHẢN TRỊ | _..Ằ ¬— 

154 0023 240003516/PCBB-HN 16-12-2024 LIÊU THIÊN NHIÊN Phường Trung Hoà, Quận Câu Giây,|Dung dịch điều trị da 

Thành phố Hà Nội 

26/27 

https://vnras.com/



Ngày công 
STT Mã hồ sơ Số công bố bồ Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm 

ˆ ¬- Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, KT HÀ Ca xIÃ 
000.00. 19.H26-241209- CÔNG TY CÓ PHẢN TRỊ ' có 2 xà ..4 [Chất làm đây và điều 

155 0022 240003515/PCBB-HN 16-12-2024 LIÊU THIÊN NHIÊN Phường Trung Hoà, Quận Câu GIây, chỉnh mô da 

Thành phô Hà Nội 

ˆ ¬- Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, KT HÀ Ca xIÃ 
000.00. 19.H26-241209- CÔNG TY CỎ PHÂN TRỊ ' có ` sà ..x [Chất làm đây và điều 

156 0019 240003514/PCBB-HN 16-12-2024 LIỆU THIÊN NHIÊN Phường Trung Hoà, Quận Câu Giây, chỉnh mô đa 

Thành phô Hà Nội 

ˆ ¬- Số 36 ngõ 91 Trần Duy Hưng, KT HÀ Ca xIÃ 
000.00. 19.H26-241209- CÔNG TY CÓ PHẢN TRỊ ' có 2 xà ..4 [Chất làm đây và điều 

157 0018 240003513/PCBB-HN 16-12-2024 LIÊU THIÊN NHIÊN Phường Trung Hoà, Quận Câu GIây, chỉnh mô da 

Thành phô Hà Nội 

SO NHA 2I-A38KĐT 
000.00.19 H26-241213 CÔNG TY TNHH CÔNG GELEXIMCO A, ĐƯỜNG LÊ 

158 [na ' ˆ 240003496/PCBB-HN | 16-12-2024 |NGHẸKỸ THUẬTYTÉ  |TRỌNG TÁN, Xã An Khánh, Máy theo dõi bênh nhân 
NAM TRUNG Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 

Nôi 

ˆ R › R Số nhà 5, ngõ 258 đường Lương ¬- . 

159 3. I3" Í 240002888/PCBA-HN | 17-12-2024 TƯ HA VI NAM ĐẦU - Ltné Vinh, Phường Trung Văn, Quận làm lành vết thương 
Nam Từ Liêm, Thành phố HaNội | ”"#W"” 

^ Nhà bà Triệu Thị Sáu, Thôn Hợp 
000.00. 19.H26-240507- CÔNG TY TNHH DƯỢC — _— KT Tê 

160 0038 240002887/PCBA-HN 17-12-2024 LIỆU NGUYET ÁNH Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Thành [Huyết áp Bà Sáu 

phố Hà Nội 
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